
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
82A Đường NA10, Khu Phố Bình Giao, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

14/06/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUÂN AN PHÁT 

3703066144

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUÂN AN PHÁT 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0333183491
Email:

Fax:
Website:
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8.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

2. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

3. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

4. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

5. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, Bán buôn thủy 
sản, Bán buôn rau củ quả, trái cây, trái cây sấy khô, Bán buôn 
thực phẩm khác.

4632(Chính)

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện, Bán 
buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự, Bán 
buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh, Bán buôn nước hoa, hàng mỹ 
phẩm và chế phẩm vệ sinh, Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da 
và giả da khác, Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được 
phân vào đâu

4649

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy lọc nước và thiết bị máy lọc nước, Bán 
buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây 
dựng, Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện), Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa 
được phân vào đâu

4659

8. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, Bán buôn quặng kim loại

4662

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn xi măng, Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, 
sỏi, Bán buôn kính xây dựng, Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị 
vệ sinh, Bán buôn đồ ngũ kim

4663

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

12. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

13. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

14. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

15. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

16. Lắp đặt hệ thống điện 4321

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       285681909
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn 2, Xã Phú Văn, Huyện Bù Gia Mập, Tỉnh Bình Phước, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: 82A Đường NA10, Khu Phố Bình Giao, Phường Thuận Giao, Thành 
phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN NGHĨA Nam

25/11/1998 Kinh Việt Nam

11/06/2020 Công an tỉnh Bình Phước 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch công ty kiêm giám đốcChức danh:
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